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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số PTV05-TMKH: Sửa chữa, nâng cấp dây chuyền bảo quản hóa
- Chủ đầu tư: Cục Kỹ thuật quân, binh chủng/Tổng cục HC-KT.
- Nguồn vốn: Ngân sách nghiệp vụ năm 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Địa điểm: KT887 và Kho KT580 Cục Kỹ thuật quân, binh chủng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày. 
2. Mục tiêu công việc:
Trong mục này Chủ đầu tư cần cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về các dịch vụ sẽ được thực hiện để bảo đảm nhà thầu có thể lập E-HSDT một cách hiệu quả, chính xác và cạnh tranh nhất có thể. 
	TT
	Dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng 
	Ghi chú

	1
	Dịch vụ cải tạo Bể tẩy mỡ bằng nước nóng (bể số 1)
	- Kiểm tra, thay thế các thanh điện trở gia nhiệt của bể và các thiết bị bảo vệ điện.
	Gói
	1
	

	2
	Dịch vụ cải tạo Bể tẩy mỡ bằng dầu Diezen (bể số 2)
	- Kiểm tra, thay thế các thanh điện trở Gia nhiệt của bể
- Làm mới tủ điều khiển điện cho bể số 2.
	Gói
	1
	

	3
	Dịch vụ cải tạo Bể niêm nhúng mỡ bảo quản
	- Kiểm tra, thay thế các thanh điện trở gia nhiệt của bể 
- Thay dầu truyền nhiệt cho bếp đun bể số 12.
- Kiểm tra, bảo dưỡng bơm dầu tuần hoàn
	Gói
	1
	

	4
	Dịch vụ cải tạo, nâng cấp hệ thống robot nâng hạ
	- Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh robot số 01 
- Lắp đặt robot vận chuyển rọ chứa vật tư kỹ thuật số 02. Đồng bộ hoạt động của 2 robot.
- Cải tạo đường dây điện cho hệ robot khi lắp mới robot số 02
- Kiểm tra, thay thế, bổ sung các cảm biến vị trí, công tắc hành trình cho các bể và băng truyền
	Gói
	1
	

	5
	Dịch vụ nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền bảo quản hóa
	- Lắp mới tủ điều khiển cho toàn hệ thống. điều chỉnh chế độ tự động, bằng tay. Đồng bộ hoạt động của toàn dây chuyền.
	Gói
	1
	

	6
	Dịch vụ bảo dưỡng, cải tạo hệ thống băng tải
	- Kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh băng tải thẳng, băng tải vòng chuyển rọ chứa VTKT;
- Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đẩy rọ chứa VTKT từ băng tải vòng đến băng tải thẳng
- Kiểm tra, Bảo dưỡng động cơ băng tải thẳng và băng tải vòng (3 vị trí).
	Gói
	1
	

	7
	Dịch vụ cải tạo, bảo dưỡng hệ thống đóng mở các cửa bể 
	- Thay thế hệ thống ray trượt và cơ cấu đóng mở các cửa của 12 bể
- Thay thế đường dây điện; đường ống khí nén
- Thay thế cao su làm kín cửa bể
- Bảo dưỡng máy nén khí tổng
	Gói
	1
	

	8
	Dịch vụ cải tạo hệ thống hút mùi, thông gió
	- Cải tạo đường ống hút mùi tại các bể
- Cải tạo đường ống hút mùi chung của hệ thống
- Bảo dưỡng quạt hút mùi hiện có.
	Gói
	1
	

	9

	Dịch vụ cải tạo Hệ thống đường điện
	- Thiết lập lại hệ thống đường dây điện của toàn bộ dây chuyền đảm bảo thẩm mỹ, gọn gàng và an toàn
- Cải tạo đường đi dây điện ngầm từ tủ nguồn công suất đến các bể.
	Gói
	1
	

	10
	Dịch vụ cải tạo đường thoát nước ngầm
	- Kiểm tra đường thoát nước từ các bể xuống ngầm trong khu vực nhà trạm.
	Gói
	1
	

	11
	Dịch vụ cải tạo, bảo dưỡng Hệ thống cấp hơi quá nhiệt
	- Bảo dưỡng nồi hơi và kiểm tra đường cấp hơi quá nhiệt
- Kiểm tra, thay thế van điều khiển.
	Gói
	1
	

	12
	Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nâng hạ pa lăng (cầu trục) của dây chuyền bảo quản hóa VTKT
	- Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ pa lăng
	Gói
	1
	

	13
	Dịch vụ nâng cấp Hệ thống điện của phòng niêm động cơ
	- Làm mới tủ điều khiển trung tâm: thay thế các cầu dao, áp tô mát cũ bằng các thiết bị điện an toàn, chống giật)
- Thay thế đường dây điện cấp nguồn.
	Gói
	1
	

	14
	Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nâng hạ pa lăng (cầu trục) của phòng niêm động cơ
	- Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ pa lăng
	Gói
	1
	

	15
	Dịch vụ sơn toàn bộ hệ thống
	- Vệ sinh, sơn  các bể, rôbot, băng tải bào đảm hệ thống hoạt động trơn tru trước khi sơn.  Sử dụng đúng chủng loại sơn theo màu nguyên bản của hệ thống.  Trước khi sơn cần làm khô, sạch tòa bộ hệ thống và phải tiến hành che chắn các chi tiết xung quanh và vùng sơn. Đối với các vị trí bóp méo cần tiến hành gia công bả ma tít khi sơn lót và sơn màu
	Gói
	1
	

	16
	Nhân công thực hiện
	
	Gói
	1
	

	17
	Dịch vụ thay thế toàn bộ hệ thống điện, điện điều khiển dây chuyền bảo quản
	- Thay thế toàn bộ hệ thống điều khiển.
- Thiết lập lại các chu trình tự động của dây chuyền.
- Thiết lập lại hệ thống đường dây điện của toàn bộ dây chuyền đảm bảo thẩm mỹ, gọn gàng và an toàn.
	Gói
	1
	

	18
	Dịch vụ cải tạo bể niêm nhúng mỡ (bể 12) 
	- Làm mới bể niêm nhúng mỡ (phần thân bể): Gia nhiệt bằng dầu tuần hoàn kết hợp que đốt bằng titan;
- Lắp bổ sung hệ thống đun dầu gia nhiệt, bơm tuần hoàn và đường ống bảo ôn, lắp cảm biến và bộ điều khiển nhiệt độ, que đốt titan trong bể; lớp trong bằng SUS304; 01 lắp gia nhiệt bằng dầu; 01 lớp bảo ôn; cơ cấu đóng mở cửa bằng xy lanh khí nén.
- Cung cấp dầu truyền nhiệt đủ cho hệ thống hoạt động;
	Gói
	1
	

	19
	Dịch vụ cải tạo bể tách mỡ bằng nhiệt (Bể 1)
	- Cải tạo bể để lắp thanh đốt Titan và đường nước vào, đảm bảo phù hợp với quá trình tẩy rửa VTKT bên trong bể.
- Bổ sung 01 hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời 300, đường ống, phụ kiện.
- Thay đường ống, van đóng mở, đầu phun bằng vật liệu SUS 304
	Gói
	1
	

	20
	Dịch vụ cải tạo bể rửa nước nóng (bao gồm các bể 03, 05, 08)
	- Cải tạo, bảo dưỡng bể rửa. Thay thế vật tư, linh kiện hư hỏng, hoạt động không ổn định
	Gói
	1
	

	21
	Dịch vụ cải tạo bể tẩy mỡ bằng dầu Diesel (bể 2)
	"- Thay hệ thống gia nhiệt bằng que đốt titan.
- Lắp thêm cảm biến và bộ điều khiển duy trì nhiệt độ dung dịch trong bể, tự động điều khiển và duy trì nhiệt độ 80±10C."
	Gói
	1
	

	22
	Dịch vụ cải tạo hệ thống khí nén và đường ống khí trong bể
	- Thay đường ống khí nén cấp cho xilanh đóng mở cửa.
- Thay van điện từ, van tiết lưu: Các van điện tử điều tiết, kiểm soát đường đi của khí nén, mở van cấp khi cho các xilanh mở cửa đảm bảo đủ áp lực khí; van tiết lưu điều chỉnh lưu lượng khí nén;
	Gói
	1
	

	23
	Dịch vụ cải tạo hệ thống nắp bể
	Sửa chữa toàn bộ nắp bể đóng mở bằng cơ cấu bản lề, xylanh khí nén, có gioăng làm kín.
	Gói
	1
	

	24
	Dịch vụ thay động cơ, cơ cấu khuấy tại các bể dung dịch (bể 2, 7, 11, 12)
	Thay mới động cơ khuấy công suất động cơ 1,5kW.
	Gói
	1
	

	25
	Dịch vụ cải tạo hệ thống khí thải
	Cải tạo hệ thống dập bụi, khí thải. Thay mới thiết bị linh kiện hư hỏng
	Gói
	1
	

	26
	Dịch vụ cải tạo băng tải vòng, cơ cấu đẩy hàng
	- Cải tạo, bảo dưỡng hệ thống truyền động.
- Thiết kế cơ cấu giỏ hàng cứng vững
	Gói
	1
	

	27
	Dịch vụ cải tạo bể sấy khô thành bể làm nguội nhanh chi tiết (bể 10)
	- Cải tạo lại bể sấy khô phù hợp với hoạt động của dây chuyền.
- Thay thế ống khí bằng vật liệu phù hợp độ bền cao hơn.
	Gói
	1
	

	28
	Dịch vụ cải tạo cánh tay gắp rô bốt
	- Thay thế hệ điều khiển robot, cảm biến phát hiện vị trí hành trình.
- Cải tạo hệ cánh tay gắp giỏ hàng.
	Gói
	1
	

	29
	Dịch vụ cải tạo hệ thống nâng hạ pa lăng.
	- Bảo dưỡng, nối dài hệ thống đường ray. Thay thế hệ thống cung cấp điện
	Gói
	1
	

	30
	Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống nồi hơi
	- Bảo dưỡng, vệ sinh nồi hơi đảm bảo hoạt động tốt, nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	Gói
	1
	

	31
	Dịch vụ sơn toàn bộ hệ thống
	- Vệ sinh, sơn  các bể, rôbot, băng tải bào đảm hệ thống hoạt động trơn tru trước khi sơn.  Sử dụng đúng chủng loại sơn theo màu nguyên bản của hệ thống.  Trước khi sơn cần làm khô, sạch tòa bộ hệ thống và phải tiến hành che chắn các chi tiết xung quanh và vùng sơn. Đối với các vị trí bóp méo cần tiến hành gia công bả ma tít khi sơn lót và sơn màu
	Gói
	1
	

	32
	Nhân công thực hiện
	
	Gói
	1
	



3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Mục này đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng mục tiêu ban đầu của Chủ đầu tư. Trong đó, các yêu cầu do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của dịch vụ. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn về dịch vụ mà nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, Chủ đầu tư không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.
Chủ đầu tư có thể đưa ra các yêu cầu về đấu thầu bền vững để bảo đảm dịch vụ cung cấp cho gói thầu thân thiện với môi trường, xã hội (việc sử dụng các vật tư, vật liệu được chứng nhận nhãn sinh thái và tương đương; sử dụng vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường có khả năng tái chế, tái sử dụng; hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, hạn chế lượng bê tông sử dụng trong công trình; biện pháp tổ chức thi công; dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế nhà thầu. 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
 - Toàn bộ vật tư, hàng hóa cung cấp phải mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (Tại mỗi file catalog hoặc tài liệu kỹ thuật phải ghi rõ danh mục hàng hóa tương ứng), trong đó thể hiện đầy đủ đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT (trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc của nhà sản xuất để chứng minh). 
- Nhà thầu phải có phương án thi công lắp đặt phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư, biện pháp tổ chức hiện trường, biện pháp bố trí nhân lực, biện pháp bảo đảm chất lượng lắp đặt các trang thiết bị, phương án đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại khu vực lắp đặt hàng hóa của chủ đầu tư.
- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số kỹ thuật dưới đây, các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.
	TT
	Tên hàng hóa/ 
dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Ghi chú

	1
	Dịch vụ cải tạo Bể tẩy mỡ bằng nước nóng (bể số 1)
	- Thay thế các thanh điện trở gia nhiệt của bể và các thiết bị bảo vệ điện. Công suất các thanh điện trở ≥5kW, có cấu tạo phù hợp với kết cấu của bể. Đảm bảo nhiệt độ của bể đạt yêu cầu công nghệ. 
- Vệ sinh làm sạch toàn bộ bề mặt bể.
	

	2
	Dịch vụ cải tạo Bể tẩy mỡ bằng dầu Diezen (bể số 2)
	- Lắp mới tủ điều khiển cho bể số 2. Đảm bảo điều khiển gia nhiệt cho bê
- Kiểm tra, thay thế các thanh điện trở Gia nhiệt của bể. Công suất các thanh điện trở ≥5kW, có cấu tạo phù hợp với kết cấu của bể. Đảm bảo nhiệt độ của bể đạt yêu cầu công nghệ. 
- Vệ sinh làm sạch toàn bộ bề mặt bể.
	

	3
	Dịch vụ cải tạo Bể niêm nhúng mỡ bảo quản
	- Thay thế các thanh điện trở gia nhiệt bằng bộ gia nhiệt chuyên dụng cho bể niêm nhúng mỡ. Đảm bảo hoạt động của hệ thống gia nhiệt trong bể ổn định, gia nhiệt làm nóng chảy mỡ nhanh. 
- Thay thế dầu truyền nhiệt cho bếp đun đảm bảo đúng chủng loại và khối lượng. 
- Bảo dưỡng bơm dầu tuần hoàn, đảm bảo hoạt động của bể. 
- Vệ sinh làm sạch toàn bộ bề mặt bể.
	

	4
	Dịch vụ cải tạo, nâng cấp hệ thống robot nâng hạ
	- Bảo dưỡng robot số 01. Đảm bảo các thao tác hoạt động của robot số 01 theo đúng quy trình công nghệ.
- Lắp đặt robot số 02: Đồng bộ hoạt động của 02 robot. Đảm bảo quy trình làm việc tuần tự, không có va chạm giữa 2 robot trong quá trình làm việc
- Cải tạo hệ thống cấp điện cho 02 robot: Đảm bảo an toàn về điện, hoạt động của 2 robot trơn tru.
- Bổ sung, thay thế các cảm biến vị trí, công tắc hành trình tại các bể và băng chuyền để 2 robot hoạt động theo đúng quy trình công nghệ.
	

	5
	Dịch vụ nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền bảo quản hóa
	- Nâng cấp tủ điều khiển của toàn hệ thống: Điều chỉnh chế độ chạy tư động và bằng tay. Đảm bảo hoạt động đồng bộ của toàn hệ thống sau khi lắp mới robot nâng hạ số 02 và các cải tạo tại các bể. 
- Thay thế bộ điều khiển bằng tay (Manual), đảm bảo điều khiển hoạt động của hệ thống theo tùy chỉnh của người vận hành, trong đó đảm bảo hoạt động của 02 robot nâng hạ.
- Lắp mới hệ thống cảnh báo hoạt động, cảnh báo nguy hiểm của toàn hệ thống.
	

	6
	Dịch vụ bảo dưỡng, cải tạo hệ thống băng tải
	- Kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ hệ thống băng tải (các băng tải thẳng và băng tải vòng). Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ và hệ thống truyền động của các băng tải. Đảm bảo hệ thống băng tải hoạt động trơn tru, đồng bộ với hoạt động chung của dây chuyền.
- Kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống đẩy giỏ hàng từ băng tải vòng lên băng tải thẳng. Đảm bảo hoạt động trơn tru, đồng bộ với hoạt động chung của dây chuyền.
	

	7
	Dịch vụ cải tạo, bảo dưỡng hệ thống đóng mở các cửa bể 
	- Thay thế hệ thống ray trượt và cơ cấu đóng mở các cửa của 12 bể. Kiểm tra, bảo dưỡng thay thế các xi lanh khí nén và các linh kiện khí nén khác (van, đường ống). Đảm bảo các cửa đóng mở trơn tru, không bị kẹt nghẽn. Các cửa đóng mở đều, thời gian đóng mở nhanh chóng.
- Thay thế gioăng cao su làm kín, đảm bảo loại cao su bền nhiệt và làm kín các cửa bể.
- Bảo dưỡng máy nén khí tổng, đảm bảo hoạt động lâu dài của thiết bị.
	

	8
	Dịch vụ cải tạo hệ thống hút mùi, thông gió
	- Cải tạo đường ống hút mùi tại các bể và ống hút mùi cung của hệ thống.
- Bảo dưỡng quạt hụt mùi. Làm sạch bụi bẩn, sử dụng dầu, mỡ bôi trơn cho ổ bi, bạc quay motor: Yêu cầu quạt  hút khí đảm bảo hoạt động tốt, không bị rung lắc, và có tiếng động lạ;
- Vệ sinh toàn bộ đường ống hút mùi.
	

	9
	Dịch vụ cải tạo Hệ thống đường điện
	- Nâng cấp tủ công suất cho toàn hệ thống: Đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru, không xảy ra mất an toàn về điện.
- Thiết lập lại hệ thống đường dây điện cho toàn bộ dây chuyền, đảm bảo tính thẩm mỹ, gọn gàng và an toàn.
- Cải tạo đường đi dây điện ngầm từ tủ điều khiển đến tủ nguồn công suất, từ tủ công suất đến các bể.
	

	10
	Dịch vụ cải tạo đường thoát nước ngầm
	- Cải tạo đường thoát nước từ các bể xuống cống ngầm trong khu vực trạm. Đảm bảo an toàn không có nước ứ đọng trong đường thoát nước hoặc bị thấm ra xung quanh.
	

	11
	Dịch vụ cải tạo, bảo dưỡng Hệ thống cấp hơi quá nhiệt
	- Bảo dưỡng nồi hơi và kiểm tra đường cấp hơi quá nhiệt; Bảo đảm nồi hơi hoạt động tốt, nhiệt độ, áp suất theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; có kiểm định kỹ thuật an toàn.
- Kiểm tra, thay thế van điều khiển đóng mở khí nóng tại các bể. Đảm bảo hoạt động đóng mở theo quy trình công nghệ.
	

	12
	Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nâng hạ pa lăng (cầu trục) của dây chuyền bảo quản hóa VTKT
	- Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ pa lăng (cầu trục) của dây chuyền bảo quản hóa VTKT: Kiểm tra, cải tạo hệ thống điện, hệ thống cáp cẩu, động cơ điện. Bôi mỡ, dầu cho các bộ phận quay: ổ trục, bánh răng, cáp. Đảm bảo pa lăng được gắn chắc chắn. Không có biến dạng, mối hàn nứt hoặc lỏng bu lông. 
- Hệ thống nâng hạ pa lăng sau bảo dưỡng phải đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn.
	

	13
	Dịch vụ nâng cấp Hệ thống điện của phòng niêm động cơ
	- Làm mới tủ điện nguồn và điều khiển trung tâm của phòng niêm động cơ: thay thế các cầu dao, áp tô mát cũ bằng các thiết bị điện an toàn, chống giật. Thay thế đường dây điện cấp nguồn đến các thiết bị.
- Hệ thống điện của phòng niêm động cơ đảm bảo an toàn về điện, hoạt động ổn định và thân thiện với người vận hành.
	

	14
	Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nâng hạ pa lăng (cầu trục) của phòng niêm động cơ
	- Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ pa lăng (cầu trục) của phòng niêm động cơ: Kiểm tra, cải tạo hệ thống điện, hệ thống cáp cẩu, động cơ điện. Bôi mỡ, dầu cho các bộ phận quay: ổ trục, bánh răng, cáp. Đảm bảo pa lăng được gắn chắc chắn. Không có biến dạng, mối hàn nứt hoặc lỏng bu lông. 
- Hệ thống nâng hạ pa lăng sau bảo dưỡng phải đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn.
	

	15
	Dịch vụ sơn toàn bộ hệ thống
	- Vệ sinh, sơn  các bể, robot, băng tải bào đảm hệ thống hoạt động trơn tru trước khi sơn.  Sử dụng đúng chủng loại sơn theo màu nguyên bản của hệ thống. Trước khi sơn cần làm khô, sạch tòa bộ hệ thống và phải tiến hành che chắn các chi tiết xung quanh và vùng sơn. Đối với các vị trí bóp méo cần tiến hành gia công bả ma tít khi sơn lót và sơn màu
- Đảm bảo hệ thống sạch sẽ, thống nhất, bảo vệ các chi tiết kim loại trong môi trường làm việc hóa chất.
	

	16
	Nhân công thực hiện
	-Lắp đặt, đồng bộ, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống; đảm bảo các yêu cầu làm việc chung của toàn hệ thống. 
- Chuyển giao công nghệ: hướng dẫn cán bộ, nhân viên của đơn vị vận hành hệ thống thuần thục.
	

	17
	Dịch vụ thay thế toàn bộ hệ thống điện, điện điều khiển dây chuyền bảo quản
	- Hệ thống điều khiển phân tán DCS: 1 trạm theo dõi trung tâm, thiết lập thông số niêm tại phòng ĐK, và 4 trạm điều khiển độc lập được bố trí tại khu vực làm việc thuận tiện cho người vận hành.
- Chế độ điều khiển tự động và điều khiển bằng tay. Đảm bảo hoạt động đồng bộ của toàn hệ thống sau khi lắp mới  robot và cải tạo các bể.
- Nâng cấp tủ công suất cho toàn bộ hệ thống: Đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru, không xảy ra mất an toàn.
	

	18
	Dịch vụ cải tạo bể niêm nhúng mỡ (bể 12) 
	- Làm mới bể niêm nhúng mỡ (phần thân bể): Lắp bổ sung hệ thống đun dầu gia nhiệt, bơm tuần hoàn và đường ống bảo ôn, lắp cảm biến và bộ điều khiển nhiệt độ, que đốt titan trong bể; lớp trong bằng SUS304; 01 lớp gia nhiệt bằng dầu; 01 lớp bảo ôn; cơ cấu đóng mở cửa bằng xy lanh khí nén. Kích thước bể 2010x900x900 (mm). Đảm bảo độ kín của lớp dầu truyền nhiệt; Khi bơm dầu truyền nhiệt vào thân bể phải đảm độ bền, không bị biến dạng cong vênh dẫn đến phá hủy kết cấu. Thời gian làm nóng chảy mỡ nhanh chóng.
- Cung cấp dầu truyền nhiệt đủ cho hệ thống hoạt động; Dầu truyền nhiệt có khả năng dẫn nhiệt đến 250oC.  
	

	19
	Dịch vụ cải tạo bể tách mỡ bằng nhiệt (Bể 1)
	'- Cải tạo bể để lắp các thanh điện trở Gia nhiệt của bể và đường nước vào. Các thanh điện trở có công suất ≥5kW và có hình dạng phù hợp với kết cấu trong lòng bể, đảm bảo phù hợp với quá trình tẩy rửa VTKT bên trong bể.
- Bổ sung 01 hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời 300L, đường ống, phụ kiện.
- Thay đường ống, van đóng mở, đầu phun bằng vật liệu SUS 304. Các vật tư đảm bảo làm việc ổn định, an toàn trong quá trình hoạt động.
	

	20
	Dịch vụ cải tạo bể rửa nước nóng (bao gồm các bể 03, 05, 08)
	- Cải tạo, bảo dưỡng bể rửa. Thay thế vật tư, linh kiện hư hỏng, hoạt động không ổn định. Khắc phục các vị trí rò rỉ, thất thoát nhiệt gây tốn năng lượng và mất an toàn khi vận hành.
- Thay thế vòng hơi quá nhiệt bằng vật liệu inox 304. Đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.
	

	21
	Dịch vụ cải tạo bể tẩy mỡ bằng dầu Diesel (bể 2)
	- Cải tạo bể để lắp các thanh điện trở Gia nhiệt của bể và đường nước vào. Các thanh điện trở có công suất ≥5kW và có hình dạng phù hợp với kết cấu trong lòng bể, đảm bảo phù hợp với quá trình tẩy rửa VTKT bên trong bể.
- Lắp thêm cảm biến và bộ điều khiển duy trì nhiệt độ dung dịch trong bể, tự động điều khiển và duy trì nhiệt độ theo yêu cầu công nghệ.
	

	22
	Dịch vụ cải tạo hệ thống khí nén và đường ống khí trong bể
	- Thay đường ống khí nén cấp cho xilanh đóng mở cửa: đường ống khí nén bằng đồng đảm bảo độ tin cậy, an toàn, thời gian sử dụng lâu dài phù hợp môi trường làm việc khắc nghiệt.
- Thay van điện từ, van tiết lưu: Các van điện tử điều tiết, kiểm soát đường đi của khí nén, mở van cấp khi cho các xilanh mở cửa đảm bảo đủ áp lực khí; van tiết lưu điều chỉnh lưu lượng khí nén;
- Các vật tư phải đảm bảo làm việc ổn định, an toàn trong quá trình hoạt động.
	

	23
	Dịch vụ cải tạo hệ thống nắp bể
	- Đảm bảo các cửa đóng mở trơn tru, không bị kẹt nghẽn. Các cửa đóng mở đều, thời gian đóng mở nhanh chóng.. 
- Thay thế gioăng cao su làm kín, đảm bảo loại cao su bền nhiệt và làm kín các cửa bể. Khi đóng lại phải đảm bảo độ kín để hơi và mùi hạn chế thoát ra ngoài.
	

	24
	Dịch vụ thay động cơ, cơ cấu khuấy tại các bể dung dịch (bể 2, 7, 11, 12)
	- Cải tạo và bảo dưỡng cơ cấu khuấy và thay mới động cơ khuấy công suất động cơ 1,5kW. Đảm bảo hệ thống khuấy hoạt động trơn tru, không mắc kẹt, làm việc ổn định, an toàn trong quá trình hoạt động.
	

	25
	Dịch vụ cải tạo hệ thống khí thải
	- Cải tạo hệ thống dập bụi, khí thải. Thay dàn phun dập bụi bằng dàn inox 304 có kích thước 600x600 (mm).
- Thay bơm hóa chất có lưu lượng không nhỏ hơn 135 lít/phút.
- Các thiết bị đảm bảo làm việc ổn định, an toàn trong quá trình hoạt động.
	

	26
	Dịch vụ cải tạo băng tải vòng, cơ cấu đẩy hàng
	- Cải tạo, bảo dưỡng hệ thống truyền động của băng tải vòng. Thay các cữ hành trình của băng tải vòng.
- Thiết kế cơ cấu giỏ hàng cứng vững, chống lật trong quá trình di chuyển trên băng tải vòng.
- Cải tạo cơ cấu đẩy giỏ VTKT lên băng tải thẳng.
- Các thiết bị, cơ cấu đảm bảo hoạt động trơn tru, không bị kẹt nghẽn trong quá trình vận hành, sử dụng.
	

	27
	Dịch vụ cải tạo bể sấy khô thành bể làm nguội nhanh chi tiết (bể 10)
	- Cải tạo lại bể sấy khô phù hợp với hoạt động của dây chuyền. Sử dụng khí nén làm nguội nhanh chi tiết.
	

	28
	Dịch vụ cải tạo cánh tay gắp rô bốt
	- Thay thế hệ điều khiển robot, cảm biến phát hiện vị trí hành trình. Đảm bảo đồng bộ hoạt động của robot với toàn hệ thống.
- Cải tạo hệ cánh tay gắp giỏ hàng: cơ cấu tay gắp cơ khí có kết cấu chắc chắn, vận hành tin cậy, ổn định. Đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn trong quá trình di chuyển giỏ vật tư kỹ thuật.
	

	29
	Dịch vụ cải tạo hệ thống nâng hạ pa lăng.
	- Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ pa lăng (cầu trục) của dây chuyền bảo quản hóa VTKT: Kiểm tra, cải tạo hệ thống điện, hệ thống cáp cẩu, động cơ điện. Bôi mỡ, dầu cho các bộ phận quay: ổ trục, bánh răng, cáp. Đảm bảo pa lăng được gắn chắc chắn. Không có biến dạng, mối hàn nứt hoặc lỏng bu lông. 
- Cải tạo nối dài ray trượt pa lăng đến hết khu nhà xưởng. Thay thế hệ thống con chạy ray trượt. 
- Hệ thống nâng hạ pa lăng sau cải tạo, bảo dưỡng phải đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn.
	

	30
	Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống nồi hơi
	- Bảo dưỡng nồi hơi và kiểm tra đường cấp hơi quá nhiệt; Bảo đảm nồi hơi hoạt động tốt, nhiệt độ, áp suất theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; có kiểm định kỹ thuật an toàn.
- Kiểm tra, thay thế van điều khiển đóng mở khí nóng tại các bể. Đảm bảo hoạt động đóng mở theo quy trình công nghệ.
- Đảm bảo hệ thống nồi hơi và cấp hơi quá nhiệt (khí nóng) an toàn, ổn định trong quá trình sử dụng.
	

	31
	Dịch vụ sơn toàn bộ hệ thống
	- Vệ sinh, sơn  các bể, robot, băng tải bảo đảm hệ thống hoạt động trơn tru trước khi sơn. Sử dụng đúng chủng loại sơn theo màu nguyên bản của hệ thống.  Trước khi sơn cần làm khô, sạch tòan bộ hệ thống và phải tiến hành che chắn các chi tiết xung quanh và vùng sơn. Đối với các vị trí móp méo cần tiến hành gia công nắn, bả ma tít trước khi sơn lót và sơn màu.
- Đảm bảo hệ thống sạch sẽ, thống nhất. bảo vệ các chi tiết kim loại trong môi trường làm việc hóa chất.
	

	32
	Nhân công thực hiện
	-Lắp đặt, đồng bộ, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống; đảm bảo các yêu cầu làm việc chung của toàn hệ thống.
- Chuyển giao công nghệ: hướng dẫn cán bộ, nhân viên của đơn vị vận hành hệ thống thuần thục.
	


	c. Các yêu cầu khác
		Nhà thầu cam kết hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong thời gian bảo hành vật tư hàng hóa.
	  	Nội dung hỗ trợ kỹ thuật: 
- Hỗ trợ trong quá trình sử dụng, xử lý các sự cố liên quan.
- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 24 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.
- Nhà thầu có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng hoặc tương đương do nhà sản xuất cung cấp đối với hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương đối với mặt hàng sản xuất trong nước sau khi giao hàng. 
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.
Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.
